


PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                     ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG   MÔN : SINH HỌC 8–NĂM HỌC 2021-2022
	                                               
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
 Câu 1. Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh thường diễn ra ở đâu ?
A. Âm đạo      B. Ống dẫn trứng     C. Buồng trứng      D. Tử cung
Câu 2. Thông thường, sau khi thụ tinh thì mất bao lâu để hợp tử di chuyển xuống tử cung và làm tổ tại đấy ?
A. 7 ngày.         B. 14 ngày.                C. 24 ngày.             D. 3 ngày.
Câu 3. Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua bộ phận nào ?
A. Buồng trứng.        B. Ruột.             C. Nhau thai.           D. Ống dẫn trứng.
Câu 4. Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng ?
A. Ống dẫn tinh.           B. Túi tinh.          C. Tinh hoàn.           D. Mào tinh.
Câu 5. Tinh trùng người có chiều dài khoảng
A. 0,1 mm.           B. 0,03 mm.             C. 0,06 mm.          D. 0,01 mm.
Câu 6. Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn ?
A. Tuyến tiền đình.      B. Tuyến hành.     C. Tuyến tiền liệt.     D. Ống dẫn trứng.
Câu 7. Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành 
A. 2000 trứng.       B. 400 trứng.           C. 1000 trứng.               D. 800 trứng.
Câu 8. Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau
A. 14 ngày.              B. 28 ngày.               C. 32 ngày.                D. 20 ngày.

   II. PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1:  Trình bày cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai?
Câu 2:  Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết?
Câu 3:  a/ Trình bày chức năng của tuyến tụy? 
             b/Lấy dẫn chứng chứng minh tuyến tụy là tuyến pha?
Câu 4:  Trình bày cấu tạo của cơ quan sinh dục nam, nữ?
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